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TÌNH HÌNH NGHIÊN cứu VỀ CÔNG GIÁO 
Ở CẤC DÂN rộc THIÊU SỚ VIỆT NAM1

1 Bài viết là kết quà cúa đề tài cấp Cơ sớ năm 202!): “Tống ụtia'1 nghiên cừu vẻ tôn giáo, tin ngưỡng cúc lộc 
người vùng bién giới 1'iệỉ Nam" do Viện Dàn tộc học chù tú. T11S. Vương Xgọc Thi làm chu nhiêm.
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Tóm tắt: Nghiên cửu vê Câng giáo ơ các dàn tộc thiêu số vùng biên giói Việt Nam đến 
nay ván còn hạn chế, chù yếu tập trung vào khu vực Tây Nguyên và miền núi phía Bắc. và chỉ ỡ 
một sô dãn tạc nhưHmông, Bơ-na. Gia-rai,... Sự khác biệt về vùng miền, lịch sứ kinh tể, chính 
trị. ván hóa lộc người chưa được chù trọng trong tiếp cận nghiên cữu, củng như quá trình biến 
đôi vê thê giới quan, niêm tin lòn giáo rũa các tộc người chưa được làm rũ. Sự vắng hóng cùa 
tiêp cận nhản học tòn giáo là yêu cáu bức thiét càn có sự đóng góp của ngành Nhàn học/Dân 
tộc học trong lình vực nghiên cừu này.
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Abstract: Studies of Christianity in the ethnic minority groups living in the. border 
regions of Vietnam have been mostly focused on the. Bana and Jarai people in the Central 
Highland or the Hmong people in the Nothern mountainous region. The differences between 
regions, history of ethnic economy, politics, and cultures haven't been examined properly in 
those studies. Besides, the changes in their cosmology and religious beliefs haven't been 
approached, Ỉ1 is essential to bring the anthropological approach to the studies of religion 
and Christianity’ as the significant contribution of this discipline in religious studies.
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Mớ dầu

Tính đến Thời diốm Tống điều tra dân số tháng 04/2019, ở Việt Nam có 5,9 triệu người 
theo Còng giáo, chiếm số lượng tín đồ lởn nhất (rong số 16 tôn giáo được phép hoạt động 
trôn lành thổ Việt Nam (Thành Chung, 2019). Sau gần 5 thổ kỳ (từ năm 1533) có mặt tại 
Việt Nam, trái qua nhiều thãng trẩni và biến động gắn kết chặt chẽ với vận mệnh cua dát 
nước, Công giáo là một trong nhùng tởn giáo nhận được nhiều sự quan lâm từ các nhà 
nghiên cứu. Kổl quâ thống kê có 1.430 bài viết có nội dung về tôn giáo được dăng trển 6 tạp 

chi (Trier học, Dân tộc học, Nghiên cửu lịch sứ, Cộng sán, Nghiên cứu tòn giáo) từ nãm 
1975 đen năm 2013 cho thấy, số bài viết về Công giảo chiếm 15.2%, dứng thứ hai chí sau số 
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bài viết về Phật giáo (25.5%) (Nguyễn Văn Phái và cộng sự. 2014). Bên cạnh đó, các tác già 
nước ngoài thời kỳ Pháp thuộc và cảc tác già miền Nam Việt Nam trước năm 1975 cùng có 
nhùng đóng góp đáng kể trong việc tìm hiếu VC sự phát triền của Công giáo tại Việt Nam ơ 
những giai đoạn này. Các nghiên cứu tổng quan về tình hình nghiên cứu Công giáo ở Việt 
Nam cho thấy, những vẩn đề chủ yếu đâ được đề cập như: (1) Quá trinh du nhập và phát 
triển Công giáo ở Việt Nam; (2) vấn dê ành hường và hội nhập vân hóa; (3) Nội dung giáo 
lý, giáo luật; (4) Tồ chức Giáo hội, các hội đoàn, nghi lễ; (5) Mối quan hệ giữa Nhà nước - 
Giáo hội; (6) Biếu tượng tón giáo; (7) Nhân vật lịch sừ; (8) Các vấn đề khác (Nguyễn Mạnh 
Dũng, 2009; Trần Thị Phương Anh, 2010; Nguyễn Văn Phái và cộng sự, 2014). Nhìn chung, 
các tông quan này đều nhận định răng, cùng với những bước đột phá mới trong nhận thức, 
quan điếm vá chính sách cùa Nhà nước ta về vân đề tôn giáo, tin ngưởng mà các nghiên cứu 
vê tôn giáo nói chung và Công giáo ứ Việt Nam nói riêng đã có sự gia lăng ve cả số lượng và 
chất lượng theo thời gian. Tuy nhiên, yếu lồ chinh trị vẫn phần nào lả một rào cán trong các 
nghiên cứu vồ tôn giáo, hởi vì den nay vẫn chù yếu tập trung ớ gỏc độ lịch sử, văn hóa, tôn 
giáo học, nặng tính khảo tà, mà lại thiều những nghiên cứu chuyên sâu dưới góc độ của nhân 
học - xã hội học về các vấn đề Công giáo dương đại (Nguyền Mạnh Đùng, 2009; Trần Thị 
Phương Anh, 2010).

Là một bộ phận của các nghiên cứu về Còng giáo ờ Việt Nam, các nghiên cứu về Công 
giáo ớ người dân tộc thiêu so (ĐTTS) của Việt Nam cũng nhận được sự quan tàm nhiều hơn 
từ các nhà nghiên cứu trong khoảng hai thập kỹ qua. Song, số nghiền cứu về Công giáo ờ 
các DTTS vùng biên giới Việt Nam chưa nhiều, chi tập trung ơ hai khu vực lay Nguyên và 
mien núi phía Bắc, và cũng chi được quan tâm ờ một số dãn tộc có số lượng lớn tín đô theo 
Còng giáo như llmòng, Ba-na, Gia-rai2. Vùng Nam Bộ đen nay đã có sự thâm nhập của 
Công giáo nhưng vần chưa nhận được sự quan tâm cùa các nhà nghiên cứu (Trịnh Thúy 
Quỳnh và cộng sự, 2014). Có thể nói, đến nay chưa có nghiên cừu tổng kết lại kết quà 
nghiên cứu Yỏ Công gián ớ người DI 15 nước ta. Bơi vậy, bái Viết náy di sâu tim hiểu tinh 
hình nghiên cứu vè Công giáo ớ người DTTS vùng biên giới Việt Nam và chia làm hai nội 
dung chinh: (1) Nghiên cứu về Công giáo ư người DTTS khu vực các tỉnh Tây Nguyên; (2) 
Nghiên cứu vê Công giáo ờ người DTTS khu vực miên núi phía Băc.

2 Theo kết quà tống kết cùa các tác giá Nguyền Văn Phái và Phạm Vàn Thảnh (2014) đà dẩn ó tiữỉi. IUV nghiên 
cứu vê lón giáo, tin ngưỡng gân VỜI cac tộc người cùng được quan làm khá nhiêu (lông số 203 bài, cliiém 
14.2% sổ bài viễt về tôn giáo tiên 5 tạp chí được thổng kè), tong các bài viết chu yếu tập trung váo tín ngưỡng 
(làn gian của các lộc ngtrỡi mà ít liên quan đên ành hưởng cua các yếu tô tôn giáo. Cụ thè: nghiên cíni vê Còng 
giáo ớ ngươi Kinh có 10 bài, ngtrời Hmông có 3 bài. người Thái có I bài.

1. Nghiên cứu về Công giáo á người dân tộc thiển số các tỉnh 'l’ây Nguyên

So nghiên cữu vè Công giáo cùa đồng bào các DTTS ở láy Nguyên chưa nhiều, tập 
trung chú yéu ỡ ba góc độ là lịch sừ truyền giáo, văn hóa Công giáo và an ninh chính trị. Chì 
một vài tác giá nghiên cứu vê sự phát triên của Công giáo ở các DTTS Tây Nguyên lừ góc 
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độ lịch sử truyền giáo là chính, số ít tác giả khác đi sâu hơn về văn hóa đương đại. nhìn nhận 
sự giao thoa, tiếp hiên văn hóa cua các tộc người 'l'ây Nguyên dưới anh hường vãn hóa Cõng 
giáo. Hơn nữa, các tác gia thường tập trung vào khu vực giảo phận Kon Turn, do yểu lố lịch 
sứ buôi đàu mới truyền vào, Công giáo chủ yếu phát triên ừ khu vực phía bắc cùa Tây 
Nguyên là Kon Turn. Từ góc nhìn quán lý - an ninh chính trị. có một vài hài viết riêng lò cùa 
một số tác giá, cùng với hệ thống các đổ tài nghiên cứu, báo cáo cúa Ban Tôn giáo chính phù 
vả nhiêu ban ngành các câp cỡ lien quan đến quàn lý tòn giảo qua nhiêu năm. chủ yếu tập 
trung vào thực trạng, những "diem nóng’- về an ninh chính trị bắt nguồn tír các hoạt động cùa 
Cồng giáo trên dịa bàn, cùng như phương hướng, giãi pháp cho các vấn đề này.

Cụ thê, về lịch sử xây dựng xứ đạo. họ đạo lại Kon Tuni. theo tác giá Nguyễn Hồng 
Đương (2011), hoại dộng truyền giáo phái Irion Cóng giáo DTTS ớ lay Nguyên đã được 
tiên hành lừ giữa thế kỳ XIX, dần dần thu được kết quâ đế lập nên giáo phận Kon Turn. Neu 
như truyền giáo ở Kon Turn về cơ bản định hình những xứ đạo, họ đạo trong đồng bào Ba-na 
và Xơ-đáng thì hoại dộng truyền giáo trong cư dân Gia-rai cho đến hết thế kỳ XX còn rấi 
khiêm tốn. Tác giá xác định có ba hình thức cơ bản cùa xứ dạo, họ đạo lả: (1) Xứ dạo, họ 

đạo ra đời găn liên với việc lập thành làng mới, tách cư dàn theo Công giáo ra khôi làng 
truyền thông: (2) Xứ dạo, họ đạo được thành lập do cư dân hàm om giáo sỳ đã giúp đờ họ; 
(3) Xứ đạo, hụ dạo thành lập trên cư sư những tù hình chiến tranh. Ben cạnh đó, tác già cũng 
chi ra rằng, tô chức giáo phu là một hình thức tổ chức truyền giáo đặc sắc ứ Tây Nguyên, thè 
hiện sự mêm déo và sáng tạo trong đường lối truyền đạo cua Công giáo tại l ây Nguyên. 
Trong buòi dâu truyền đạo, các giáo sỳ người Kinh có người nhà lên trợ giúp nhưng những 
trờ ngại trong giao tiêp, văn hóa và địa hình khiến hụ khó đảm nhiệm được công việc. Đo đó, 
thừa sai Jannin đà đưa ra ý tướng đào tạo những cộng sự người Ba-na; đến năm 1908 trường 

Cuenot cho giáo phu dược khánh thành. Phương pháp đào tạo giáo phu dựa trên cơ sừ kinh 
nghiệm đào tạo thầy giang đạo người Kinh, đồng thòi cùng áp dụng nhùng phương pháp đào 
tạo đặc thù dựa trên linh hình đặc diêm người DTTS.

Tác giả Đặng Luận (2009, 2013) đi sâu hơn về những khó khàn mà các giáo sỹ đã gặp 
phài trong bước dầu truyền giáo vào Tây Nguyên và nhùng nồ lực cua họ trên nhiều phương 
diện de vượt qua khó khăn này. bao gồm vấn đề về thời cuộc, địa dư. khác biệt chùng tộc. 
ngôn ngữ, lô chức xà hội. tin ngường. Tác già đã đi sâu vào quá trinh phát trièn cùa Còng 
giáo trong suốt chiều dài lịch sứ từ buổi đẩu truyền giáo cho đến thời kỳ sau giải phóng 1975 

(Đặng Luận, 2014a). Theo tác giả, hoạt động Caritas tặi giáo phận Kon Turn đã giúp cho một 
bộ phận trè em người DTTS dược tiếp cận với nền giáo dục hiện đại, dồng thời thực hiện các 
hoạt dộng cứu trợ xâ hội như cứu đói, cho tiền, chữa bệnh..., và đào tạo lằng lớp giáo phu 
trèn địa bàn giảo phận (Đặng Luận, 2016).

Vê phương thức tác động cùa Công giáo đé thay dôi thế giới quan cùa người DTTS 
Tây Nguyên hây giờ vốn theo tín ngưỡng đa thân sang tín ngưỡng độc than, tác giâ Nguyền 
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Hồng Dương (2011) tống kết rằng các giáo sỹ đẵ áp dụng phương thức độc đáo lá “phá thần” 
và "lập thần”: khi xây dựng một ngôi làng mới, họ đi dẩu trong việc phá hủy những biểu 

tượng tỉn ngường của các ngôi làng cũ, qua việc không phái hứng chịu nhưng cơn “thịnh nộ” 
cùa thần linh sau những hành VI đó, họ phá hủy địa vị cứa những thần linh này, rồi đưa vào 
những biếu lưựng mói của Công giáo - tạo ra một vị thẩn mới, độc nhất, cỏ quyền lực cao 

nhât cho sự thờ phụng cùa những người dân trong ngôi lảng mới. Bên cạnh đó, hai tác già 
Nguyền Hồng Dương (2011), Đặng Luận (2011) cũng chi ra vai trò cúa cộng đồng giảo dàn 
người Kình với việc phát trìẻn Công giáo trong vùng DTTS ờ giáo phạn Kon Turn. Cụ thế, 
người Kinh lên lập làng chứ yếu gồm ba bộ phận là nô lộ, người nhà giáo sỹ và di cư lên làm 
ãn, được các giáo sỳ lôi kéo tập hợp thành tâm gương cho người DTTS gồm bốn cộng đong 
chù yếu là người Ba-na, Gia-rai, Xơ-đãng và Mnông. Sự có mặt của ngươi Kinh đà có nhùng 
ảnh hường rõ nét đến phương thức làm niộng, buôn bán trao đôi và theo dạo cùa người DTTS. 
Theo chủ định cua các giáo sỳ. làng người Kinh được xây dựng tại vị trí tiling tâm cùa vùng và 
cùa các DTTS tại chồ hì những năm cuối thế kỳ' XIX đầu the ky XX, và được sử dụng như 
một tấm gương dối lập, khuyên khích người DTTS đi theo lôi sống định cư. trao đôi buôn 
bán, nhất là song kiên đạo.

Sự biến đôi mỏi quan hệ và tương quan vê quyền lực. vị thế chính trị giừa các dân lộc 
tại chỗ do sự xuất hiện của Công giáo cùng được tác giả Đặng Luận (2014b) đề cập tới. 
Chẳng hạn, người Ba-na đã tìm thấy ỡ Công giáo một sự đâm bảo về an ninh trước nhừng 
cuộc tấn công tữ bèn ngoài cùa người Xơ-đăng và Gia-rai trước đó vỏn mạnh hơn. từ đây má 
đời sống cúa họ được cãi thiên hơn và không bao lâu sau trớ thành một nhóm lớn mạnh ớ 
Tây Nguyên. Việc hình thành các làng Công giảo toàn tòng trong giai doạn đầu truyền giáo 
lên vùng đồng bào các DTTS Kon Turn đã tạo ra sự phân rè giữa haí cộng đồng tôn giáo và 
không tôn giảo, mà đĩnh điêm là các cuộc xung đột vù trang dã xay ra. Từ thộp niên 40 đen 
nhùng nãm đầu thập niên 80 thế ky XIX, dưới con mắt cứa người Xơ-dãng thì người Ba-íta 
được xem là ugưừi theo các giáo sỹ. bơ các tập tực. lè nghi truyền thống dã xúc phạm đén 
thản linh, nên phải trừng phạt theo ý cua Thần. Song, cho đốn trước những năm 1975, nhớ 
vào những làng, nông trại Công giáo kiêu mẫu mà Công giáo đẫ xâm nhập, có mặt ớ phần 
lớn dân số và địa bàn của hai dàn tộc Ba-na, Xơ-đăng ỡ Kon Turn. Qua thời gian. Công giáo 
dà hình thành nên một dạng cộng đồng xà hội mới khác với cộng đồng nhó bẻ đóng khung 
trong khuôn vién làng truyền thông trước đầy, cộng đông mới này được dựa trên sợi dây liên 
kcl tôn giảo rộng lớn, xuyên suốt nhiều làng, nhiều dàn tộc (Đặng Luận, 2014b).

Vè thực trạng Công giáo ờ người DTTS các tinh Tây Nguyên, các đề tài nghiên cứu 
của các cơ quan quân lý như Ban Tôn giáo chính phù và các ban ngành có liên quan đến 
quan lý tôn giáo dà cưng cấp những so liệu thống kè khá chi tiết và cập nhật về số lượng tin 
đồ. địa bàn phân bó,... Các nghiên cứu này do Ihực hiện dưới góc dộ quàn lý nên chủ yếu 
phàn ánh thực trạng nhừng vấn đề cần giai quyết, các điểm nóng về an ninh, nguyên nhân vá 
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phương hướng giải quyết. Nhin chung, hoạt động cua Còng giáo ờ Tây Nguyên được đảnh 
giá là khá ôn định, tuy vẫn tiềm àn nhừng bât ôn như sự lợi dụng các hoạt động truyền đạo 
dế chống phá Nhà nước của một số phần tứ phan dộng, truyền đạo chưa đúng với quy định 
cùa pháp luật (Tống cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân. 2008). Đội ngũ cán bộ tôn 
giáo còn mỏng và yếu về công tác chuyên môn do một bộ phân đã thuyên chuyên sang công 

tác khác hoặc nghi hưu, việc phát triôn lực lượng đãng viẻn nòng CÔI trong các tồn giáo còn 
chưa hiệu qua, chạy theo số lượng mà vẫn chưa thực sụ ưu liên VC chất lượng (Bộ Nội vụ, 
2018; 2019).

về tiếp biển giừa văn hóa Công giáo và tín ngưỡng truyến thông cùa người DTTS tại 
chồ ở Tây Nguyen, theo Nguyễn Văn Thăng (2016), trong quá trinh truyền giáo, các giáo sỹ 
đà không cứng nhắc mà tiếp thu những biểu tượng vẫn hỏa cua đồng bão, kết hợp khéo léo 
và chuyên hóa nhừng giá Irị ấy đê làm giàu và mềm hóa việc tiếp nhận đạo cùa người dân. 
Các biểu tượng vãn hóa được tìềp nhận gồm những biêu tượng tinh thần cũa người Gia-rai - 
Adai, Ê-đê - Aê Du. Aê Die..., và các biêu tượng vật chốt quen thuộc vói đòi sống hàng ngày 
cùa người DTTS như gùi, bông lúa, cột gơl, hình lười riu. Thậm chi ché rưựu cần cũng dược 
dưa vào vói giai thích rang đây là yếu tố ván hóa chứ không cỏ sự mâu thuẫn với giáo lý 
giáo luật của Còng giáo vồn cấm uống rượu say và hạn chẻ những đồ uống kích thích. Việc 
sừ dụng phù hựp những dồ vật và nhạc cụ truyền thống trong nhà thở đã giúp báo tồn các giá 
(rị vãn hóa cộng đông người DTTS tại chồ trong bối cánh mói.

Vc niêm tin và thực hành các nghi lễ Công giáo cùa các DTTS tại chồ ở Tây Nguyên, 
qua các nghiên cứu cho thầy, vê cư ban cãc tin dồ Công giáo người DTTS giừ vững được 
niềm tin vào đạo, có những nhận thức vè tín điều, tín niệm CO' bản của đạo và tham gia khá 
dầy du các sinh hoạt cùa đạo (Lê Bức Hạnh, 2008; Ngô Quốc Đòng, 2015). Kốt quả nghiên 
cứu vê tính chủ động cùa các tín đò người DTTS trong việc lựf» chợn th«»o đạn vả hành ftạn 
cho thay thực tê dồng bào theo dạo không hắn do nhùng lọi ích kinh te mà dạo dem lại, cũng 
không phái do thấy vui lạ mà tham gia (Lê Đức Hạnh. 2008). Bên cạnh đó. nghiên cứu cùng 
cho thây tính khoan dung tôn giáo ngày cảng cao khi sô lượng tín đô đông ý với việc càn giữ 
gìn văn hóa truyền thống, thừa nhận những người theo các tôn giáo khác cũng có thề dược 
cửu rỗi và chấp nhận việc giữ nguyên tôn giáo cúa vự/chồng sau kêt hôn ngày càng tăng (Lê 
Đức Hạnh, 2008; Ngô Quốc Đỏng. 2015).

Vê tình hình tò chức, hoạt động cua Giáo hội ơ Kon Tum, theo các nghiên cứu. từ sau 
nám 1975 việc truyền giáo đứng trước những thư thách mời. Giáo hội Công giáo không còn 
nam giữ đặc quyên dứng ra tô chức xã hội như trước đày mà quyên lực này nay đã thuộc vè 
hộ thống chính trị cơ sở cùa Nhà nước. Những cuộc di dân trước và sau năm 1975 đã khiên 
cho thành phần dân lộc trên dịa bàn trước đây chịu ảnh hường mạnh cùa Công giáo không 
côn thuần nhất nữa. vì một số lượng dáng kè các tín đồ người DTTS đã phai làn cư do chiến 
tranh, cùng với bộ phận người DTTS miền núi phía Băc và người Kinh chuyên đên sau này.
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Các cơ sỡ y tể. từ thiện, giáo dục ngày nay chù yếu (lo chinh quyền đâm nhận. Đặc biệt. Giảo 
hội Công giáo cùng phải cạnh tranh tầm ảnh hường cùa mình đối với tôn giáo khác như Phật 
giáo. Tin Lành đang gia tâng thâm nhập vào khu vực, cạnh tranh thị trường truyền giáo 
thông qua các hoạt động từ thiện, cùng như những hiện tượng tôn giáo mới như Hà Mòn, 
Canh tân Đặc sủng (Đặng Luận, 2014b; Nguyền Phú Lợi, 2014). Đứng trước thách thức này, 
từ đầu thập niên 90 thế ký XX, giáo phận K.0U Tum nói riêng và Giáo hội Công giáo tại Tày 
Nguyên nói chung đã tiến hành xây dime, Cling cố giáo hội cơ sỡ cho thích ứng với diều kiện 
mới, chù trương tái truyền giáo và hội nhập vãn hóa dân tộc đúng theo tinh thẩn cùa Công 
đồng Vatican II. Sau thời kỳ dài Tin Lành chiếm ưu thổ, Công giáo đă dằn phục hồi tại Tây 
Nguyên; đến nay, Còng giáo vẫn là tôn giáo thành công nhất trong việc truyền bá đạo vào 
các cộng đỏng người Xơ-đăng. Ba-na và Gía-rai với số lượng lởn tin đô ờ các tinh Kon Tum, 
Gia Lai (Đặng Luận 2014b. Ngô Quốc Đông 2015).

Các nghiên cứu nêu trén đều để cập đến Còng giáo trên địa bàn Tây Nguyên nói 
chung, hoặc trên dịa bàn tinh Kon Tum nói riêng. Một vài nghiên cứu về tàm lý học và xã hội 
học cùng chi tiên hành ờ những diêm khâo sát trong khu vực thành phố. thị trấn mà không phái 
ơ các làng, xà. buôn thuộc vùng biên giới. Hơn nữa, đen nay, hầu như chưa có các chuyên 
khao vê Công giáo ơ một dân tộc cụ thẻ tại Tây Nguyên mà chi có một vài nghiên cứu nhô le 
như: bài viết của Đặng Luận (2005 ) ve lỗ tục vòng đời cua người Rơngao (Ba-na) theo Cóng 
giáo: nghiên cứu cùa Diệu Thanh (2013) dã diêm qua mọt số nét chính ve nếp sống văn hóa, 

tín ngưỡng cúa người Da-na theo Công giáo ờ Kon Tum. Nghiên cứu đã chi ra được nhừng 
yêu tô tích cực cùa Công giáo dối vôi đời sống cùa đồng bào Ba-na. sự biên đôi nhùng niềm 
(in và thực hành truyền thống cùa họ sau khi theo Công giáo nhu niềm tin và kiêng cừ trong 
sinh đẻ, hôn nhân và tang ma, song van có sự dưng hoa giữa những thực hành các tin diều, lề 
nghi cua Công giáo với lín ngưỡng truyên thống.

2. Nghiên cứu vể Công giáo ò' ngưòi dân tộc thiêu số khu vực miền núi phía Bắc

Đên nay. các nghiên cứu vè Công giáo ớ người DTTS mien núi phía Bắc còn rất mòng, 
chi tập trung vào một số nội dung như lịch sứ truyền giáo õ dân tộc Hmỏng, cùng với sự ánh 
hương của văn hóa và thực hành Gông giáo dối với đời sống của người Hniông noi đây. Địa 
bân chính được nghiên cứu là linh Lào Cai, điếm khới nguồn cửa viýc truyền đạo này tới 
người Hrnông.

Vê lịch sứ truyén giáo cùa Còng giáo vào người Htnông ớ Lão Cai. các tác già chu yen 
đề cập den vai trò lịch sứ của giáo sỹ Hrancoise Marie Savina cùng một vài giáo sỳ khác kế 

cận ông (Hoàng Thị Bích Ngọc 2008; Vương Duy Quang, 2011; Lê Dinh Lợi, 2019). Theo 
Lê Đinh Lợi (2019). Savina đà cân nhãc, únh toán kỹ lường khi chọn xã Hầu Thào vả Lao 
Chái làm địa diêm khôi đầu cho công cuộc truyền bã Công giáo vào cộng đồng người 
Hmông. Bơi đày là khu vực đà nố ra nhiều cuộc đấu tranh cùa người Hưiỏng với chính 
quyên thực dân Pháp, nên Savina đà đưa ra biện pháp sừ dụng việc truyền giáo đế ốn dinh 
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tình hình khu vực, lòi kéo người Hmông phục vụ thay vì đối dầu với chính quyền bào hộ. 
Hầu Thào vã Lao Chái là hai xã có đông cư dân người Hmòng sinh sống, thuận lợi cho việc 
giáng đạo, Hơn nừa. ỏ' đây có hai dòng họ Hmông lớn có nhiều quan hệ với địa phương khác 
nén khi truyền giáo có thế lan tòa sang các khu vực xung quanh. Savina không chi giữ vai trò 
tơ lớn trơng việc truyền dạo vào người Hmông ở Lào Cai mà còn cung cấp các tư liệu nghiên 
cứu quan trọng về tôn giáo, tin ngưỡng cùa người Hmông qua công trinh Lịch .sứ người Mèo, 
là người đẩu tiên chi ra nhùng diêm tương đồng giữa thể giới quan tôn giáo cùa người 
Hmông với rư tường thần học trong Kinh thánh Kilô giáo (Vương Duy Quang, 2011; Lê 
Đinh Lợi, 2020).

Một vài nghiên cứu có đề cập đến lịch sừ truyền giáo ư khu vực các linh Đông Bắc 
(Lạng Son, Tuyên Quang) và có sự so sánh về lịch sử truyền giáo, phương thức truyền giáo 
giừa các vùng DTTS khác nhau (Hoàng Thị Rích Ngọc. 2008; Lè Dinh Lợi, 2019, 2020). So 
sánh việc truyền giáo giữa các khu vực người DTTS, Lê Đình Lựi chì ra răng Công giáo vào 
vừng người lỉmóng ờ Lào Cai muộn hơn các vừng DTTS ờ khu vực Bông Rac hay Tay- 
Nguyen, do nhicu yếu tố như: đển năm 1907 Pháp mới thiểt lập được bộ máy cai trị ư Lào 
Cai, hiềm trô vê địa hình, cư trú rái rác của người Hmông và thiếu vắng bộ phận người Kinh 
di cư trên vùng này đà góp phần ngăn trớ việc truyền dạo. Việc truyền đạo tới người Hmông 
ở Việt Nam cũng nhu người Hrnóng ờ các nước Đông Nam Á khác chịu ánh hướng rất lớn 
từ công cuộc truyền đạo cho người Hmông ờ Trung Quốc đã diễn ra mạnh mẽ lừ trước dó 
(Vương Duy Quang, 2011). Các nghiên cứu cũng chỉ ra răng có sự khác biệt trong phương 
thức truyền giáo lại Tây Nguyên, Lào Cai và vùng Đông Bắc Việt Nam. von do các dòng 

giáo sỹ khác nhau dam nhiệm, ơ Tây Nguyên, các giáo sỳ sư dụng đội ngù giáo phu người 
Việt, rồi đào rạo đội ngũ giáo phu người DTTS tại chồ đẻ truyền giáo; ờ vùng Dông Bắc, 
việc sừ dụng những tin đò người Kinh dê truyền giáo cho người I) I I s đà tạo ra những mâu 
thuần ve quyên lợi, khiến sau này các giáo sỳ phai lựa chọn phương án đen ờ và truyèn giáo 
trực tiếp tới nhừng người DTTS mả hụ không biết ngôn ngừ cũng như thiếu hiểu biết về văn 
hóa. Tại Lảo Cai, ngay tử đẩu, cãc nhà truyền giáo đà thực hiện cùng ăn cùng ớ và sử dụng 
nhũng người ban xứ de truyền đạo trực tiếp ở giáo xứ (Hoàng Thị Đích Ngọc, 2008; Lê Đình 
Lợi, 2019, 2020). Lê Đình Lợi (2019) cho rằng, nếu như ớ Tây Nguyên các nhà truyền giáo 
áp dụng phương thirc “phá thần và lập thần” trong truyền đạo, thì đối với người lỉmông điêu 
này là khó thực hiện, bới trong tin ngưỡng truyền thống cua người Hmông, họ thờ rat nhiều 
thần/ma, nhưng lại không lập miếu thờ, và bân thân căn nhà ờ của họ cũng có thè được coi là 
một miếu thờ. Thay vào đó. các giáo sỳ đã khéo léo đông hóa nhưng nhàn vật trong truyên 
thuyết, các quan niệm vê vù trụ, con người và cuộc sông cúa dán lộc này vói các điên tícli 
trong Kinh thánh.

Nghiên cứu cùa Hoàng Thị Bích Ngọc (2008) cho thấy một khía cạnh thú vị trong lịch 
sứ phát triền Công giáo ờ nước ta khi chì ra những loan tinh quyên lực và tranh giành về tam 
ánh hương giữa các dõng tu thuộc các nước thực dân khác nhau, cụ thè ơ đày lã dòng tu Đa 
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Minh cùa Pháp dự kiến thay thế vị trí cùa dòng tu Đa Minh Tây Ban Nha ơ Việt Nam khi đề 
nghị dược đảm nhiệm việc truyền đạo tại phần đất Lạng Sơn - Cao Bằng, Tác giả cũng chí ra 
sự khác biệt giữa giáo phận Hưng Hóa ư khu vực miền núi phia Bắc so với các giáo phận 
khác: giáo phận nảy không chịu nhiều xáo trộn do cuộc đại di cư năm 1954, khi mà hơn 
800.000 giáo dân Công giáo miền Bẳc Việt Nam dà di cư vảo Nam, Tuy nhiên, khi phần lớn 
giáo sỹ và giáo dân người Kinh ở giáo phận này và giáo phận Lạng Sơn - Cao Bằng di cư, 
sau đó lại chịu sự tàn phá cùa cuộc chiền tranh biên giới năm 1979 khiến các nhà thờ bĩ tàn 
phá hâu hêt, hiện tượng khò đạo, nhạt đạo dà xảy ra tại phần lớn các giáo xứ,

Riêng với trường hựp người Hmông, các nghiên cứu cho rằng bộ phận người Hmông 
đã theo Công giáo trước đây dù hièu biết về giáo lý, giáo luật còn rất hạn chế nhưng lại lả 
một bộ phận rất kiên dạo và có đức tin sảu sắc (Vương Duy Quang, 2011; Lê Đỉnh Lợi 
2020). Nghiên cứú của Thào Xuân Sừng (2009) về người Hmông theo Còng giáo ỡ Sơn La 
cho thây, bộ phận người Hmông theo Công giáo sau này dưới ảnh hương của đạo "Vàng 
Chứ" có sự lựa chọn khác hán. sau một thời gian theo Công giáo, cam thầy khỏ hiên vè giáo 
lý, khó thực hành vi thiếu những cơ sở vật chất cho đạo thì họ đã chuyển sang theo Tin Lành 
và tạo nên hiện tượng cài đạo, chuyển đạo ồ ạt tại Sơn La. Ngược lại. Công giáo vẫn phát 
triền ồn định và hiếm thấy có hiện tượng cai đạo. chuyển đạo tại Lào Cai, mặc dù những 
năm gân đây trên địa bàn tỉnh cỏ sự phát triến mạnh mẽ của Tin IJnh, tạo nên những điểm 
nhóm sinh hoạt xe kè với các cộng dồng ỉlmông Cóng giáo.

Về văn hóa, các nghiên cứu có chung nhận định rang, người Hmỏng theo Còng giáo ờ 
Lào Cai vẫn giừ nhiều phong lục tập quán truyền thống (Lè Dinh Lợi, 2020; Trần Hữu Sơn, 
1996). Song, nếu như các nghiên cứu vê lịch sử truyền giáo ớ người Hmông nêu trên đều 
thóng nhàt răng các giáo sỳ đã mang lại cho người llmông nhiều lợi ích không chi về mặt 
vật chài và vị thế chính trị mà còn cà về mật văn hóa khi mang đến cho họ "con chữ” mả họ 
đã khao khát trong lịch sù hàng trăm năm phiêu bạt (Vương Duy Quang. 2011; Lô Dinh Lựi, 
2019), thì các dánh giá về những ánh hương đưong đại cùa Còng giáo lèn cộng đồng người 
Hmông tại Lào Cai nói riêng và các cộng đồng DTTS khác tại khu vực mien núi phía Bắc 
nói chung lại thiên vè "sự lựa chọn duy lý”, vốn dựa trên nền táng lý thuyết kinh tể học, mà 
ít đê cao những giá trị về tinh thần và văn hóa do Công giáo hiện đang mang lại cho người 
Hmòng. đồng thời nhấn mạnh nhùng ành hường tièu cực cúa Công giảo lên các thực hành tín 
ngưởng và cộng dồng truyền thống (Thào Xuân Sùng, 2009; Lè Đình Lợi 2020).

Có thê thây, cho tới nay, sô lượng nghiên cứu về Công giáo ớ cảc DTTS khu vực mien 
núi phía Bắc chưa nhiều, hầu như chưa có nhùng nghicn cửu trường hợp. nhất là các chuyên 
kháo về tộc người ricng lé ờ khu vực xã, huyện biên giới. Quá trinh biến đổi niềm tin và 
những Ihực hành văn hóa tôn giáo cùa các cộng dồng Công giáo lâu đời tại khu vực cùng 
chưa được nghiên cứu.
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Kết luận

Đến nay, số lượng nghiên cứu về Công giáo ơ người DTTS tại các vùng biên giới còn 
rẩt ứ, chủ yếu đề cập đến lịch sử truyền giáo, một vài đặc điềm nổi bật cùa quá trình truyền 
giáo và liếp biốn văn hóa ờ các khu vực truyên giáo khác nhau. Trong khi, địa bàn nghiên 
cứu chí tập trung vào Tây Nguyên và miền núi phía Bắc. Khu vực Nam Bộ đến nay dà có sự 
thâm nhập cùa Công giáo nhung vần chưa nhận được sự quan tàm cua các Iihà nghiên cứu. 
Hơn nừa, các dân lộc dược nghiên cứu chủ yếu là người Hmông ờ miền núi phía Bắc và 
người Gia-rai, Ba-na. Xơ-dãng ờ Tây Nguyên. Tuy vậy, những sự khác biệt vê cách Ihírc tiếp 
thu Công giáo do yếu tố lịch sừ tộc người và kinh tế. chính trị cùa các tộc người vẫn chưa 
dược làm rõ nét mà thường được đê chung, chỉ trừ trường hợp của người Hmông do yen tô 
di cư trong lịch sứ. Hầu như chưa áp dụng lý thuyết trong các nghiên cứu, đa sô các tác giả 
đền thiên về hướng giãi thích người DTTS ờ các khu vực biên giời đà có sự lựa chọn có tinh 
toán, tức dựa vào thuyết lựa chọn duy lý đối với những lợi ích thiết thực mà việc theo Công 
giáo mang lại về mặt kinh tế và chính trị. Yếu tố vãn hóa không được đê cao ờ đây, dù các 
tác giả cũng cho rằng Công giảo đà mang lại cho người DTTS nhiều giá trị tích cực về mặt 
linh thần.

So sánh với nghiên cứu vê Công giáo ớ Việt Nam nói chung, có thê nhận thấy số 
lượng nghiên cứu riêng biệt và chuyên sâu về Công giáo ờ người DTTS tại các vùng biên 
giới còn khá ít, nội dung và phương pháp tiếp cận chú yếu dừng lại ơ góc độ lịch sữ và mô tả 
thực trạng, củng với nhùng phàn lích chưa sâu và chưa đa diện về tiẽp biên giữa vãn hóa 
truyền thống với vãn hóa Công giáo. Nhùng yếu 10 ánh hường như các cuộc chiên tranh, sự 
di cư cùa người Kinh lèn vũng biên trong giai đoạn sau 1954 và 1975, Thư chung 1980 vả 
đường lối sống phúc âm giữa lòng dân tộc, các nhân vật lịch sử trọng yếu..., đà được nghiền 
cứu nhiêu trong Công giáo Việt Nam nlnmg hâu như chưa dưựe đè cập trong các nghiên cihi 
vê Còng giáo ớ người I) I TS vùng bién, khién nghiên cứu vê Công giáo ờ DTTS vùng biên 
có phần bị tách biệt, yếu thế về mật khoa học và lý luận, từ đó cũng chưa thực sự giúp ích 
dược trong công tác quán lý và giữ gìn an ninh trật tự khu vực.

Sự chuyên đôi về niềm tin tôn giáo chưa được TÌêp cận như ruột quá trình mà hấu như 
chi tiếp cận dưới góc độ một sự kiện hay một yêu tố bất òn vê an ninh chinh trị khu vực. 
Điều này phán ánh sự văng bỏng cua những nghiên cứu từ góc nhìn nhàn học tôn giáo trong 
lình vực này. Đồng thời, sự phân bố cùa các cộng đổng DTTS theo Công giáo và mối quan 
hộ giừa cảc cộng đồng này cùng chưa dược làm rò, phán ánh sự dứt doạn cùa các nghiên cứu 
dân số học lộc người, vốn là một truyền thống nghiên cứu khả mạnh mà ngành dân lộc học 
Việt Nam đã kề thừa tữ Dàn tộc học cùa Liên Xô trước đây.
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